
STT
Tên 

ngành/nghề 
đào tạo

MĐ/MH Tên Mô đun Thời gian học

MĐ 01 Chăm sóc móng cơ bản 1 tháng

MĐ 02
Đắp móng và trang trí móng 

chuyên nghiệp
1,5 tháng

MĐ 01 Chăm sóc da cơ bản 1,5 tháng
MĐ 02 Chăm sóc da chuyên nghiệp 2,5 tháng
MĐ 01 Trang điểm cá nhân 20 giờ
MĐ 02 Trang điểm cơ bản 2,5 tháng
MĐ 03 Trang điểm chuyên nghiệp 2,5 tháng
MĐ 01 TT Kỹ thuật may cơ bản 45 giờ
MĐ 02 May áo sơ mi nam 75 giờ
MĐ 03 May quần tây nam 75 giờ
MĐ 01 TT Kỹ thuật may cơ bản 45 giờ
MĐ 02 May áo sơ mi nữ 75 giờ
MĐ 03 May quần Âu nữ 75 giờ
MĐ 04 May váy đầm thời trang 90 giờ

MĐ 01
Sửa chữa máy may công 

nghiệp 1 kim
75 giờ

MĐ 02 Sửa chữa máy vắt sổ 75 giờ
MĐ 01 Cắm hoa căn bản 45 giờ
MĐ 02 Cắm hoa phương tây 60 giờ
MĐ 03 Kết hoa giao tế 60 giờ
MĐ 01 Kỹ thuật bím tóc 15 giờ
MĐ 02 Kỹ thuật chải búi tóc đi tiệc 45giờ
MĐ 03 Kỹ thuật chải búi tóc cô dâu 45giờ

MĐ 04
Kỹ thuật chải búi tóc đặc 

trưng quốc gia
45giờ

Sửa chữa 
thiết bị may

Nghệ thuật 
cắm hoa

Kỹ thuật 
chải búi tóc

Nail 

Chăm sóc da

Trang điểm 
thẩm mỹ

Cắt may 
trang phục 

nam

Cắt may 
trang phục nữ
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MĐ01 Lớp Pha chế rượu (Bartender) 15 buổi

MĐ02
Lớp Pha chế cà phê nghệ 

thuật (Barista)
15 buổi

MĐ03 Lớp Quản lý Nhà hàng 19 buổi
MĐ04 Quản trị bếp (bếp bánh) 19 buổi
MĐ05 Bếp bánh 11 buổi
MĐ06 Bếp Âu 11 buổi
MĐ07 Bếp Á 11 buổi

CĐ Mỗi loại CĐ của MĐ01 1 buổi
CĐ Mỗi loại CĐ của MĐ02 1 buồi
CĐ Mỗi loại CĐ của MĐ04 1 buổi
CĐ Mỗi loại CĐ của MĐ05 1 buổi
CĐ Mỗi loại CĐ của MĐ06 1 buổi

MĐ 01 Thực hành kế toán cơ bản 1 60 giờ
MĐ 02 Thực hành kế toán cơ bản 2 60 giờ

MĐ 03
Thuế và khai báo thuế/ 
Nghiệp vụ văn phòng

60 giờ

MĐ 04 Thực hành Kế toán máy 60 giờ

Khách sạn/ 
Nhà hàng

Kế toán 
doanh nghiệp
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